
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 236057 Nguyễn Lâm Thúy An 16/02/2005 Bạc Liêu DH23LOG01

2 234582 Huỳnh Thị Phương Anh 28/11/2005 Tây Ninh DH23QTD02

3 234825 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/12/2005 Bến Tre DH23TCN02

4 222136 Đinh Thành Đạt 24/04/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

5 226058 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/06/2004 An Giang DH22KQT01

6 237771 Wang Văn Dương 23/03/2002 Sóc Trăng DH23YKH07

7 236524 Lê Nhật Duy 19/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

8 237749 Nguyễn Phạm Hoàng Hà 09/11/2005 Bình Thuận DH23YKH07

9 236110 Trần Trí Hiếu 13/02/2005 Kiên Giang DH23NNA03

10 232673 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11/06/2005 Cần Thơ DH23LOG01

11 235658 Phạm Thúy Huỳnh 25/03/2003 Cà Mau DH23LOG01

12 233914 Lê Hồng Lam 14/10/2005 An Giang DH23TCN01

13 212266 Nguyễn Trúc Lam 22/11/2003 Đồng Tháp DH22KQT02

14 224737 Dương Thị Kim Liên 13/06/2004 Đồng Tháp DH22LOG01

15 234592 Phan Nguyễn Gia Linh 10/11/2005 Cần Thơ DH23TCN02

16 221391 Lê Thành Lợi 13/06/2003 Sóc Trăng DH22LOG01

17 221238 Mai Thị Thanh Ngân 27/09/2004 Cần Thơ DH22LOG01

18 233909 Trần Thị Kim Khánh Ngân 05/12/2005 Bến Tre DH23TCN01

19 234902 Trần Thị Tuyết Ngân 20/06/2005 An Giang DH23TCN02

20 237769 Wang Mộng Ngọc 20/03/2003 Sóc Trăng DH23YKH07

21 236282 Võ Hoàng Yến Nhi 10/10/2005 An Giang DH23TCN02

22 223962 Võ Yến Nhi 05/03/2004 Cà Mau DH22KQT01

23 236567 Vũ Hoàng Ngọc Nhi 09/03/2005 Sóc Trăng DH23KTR01
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24 225834 Lê Phước Nhơn 31/10/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

25 222869 Diệp Phú 15/10/2004 Cà Mau DH22LOG01

26 222949 Nguyễn Thiên Phú 03/10/2004 Bạc Liêu DH22LOG01

27 239632 Nguyễn Hoàng Phúc 06/12/2005 Bạc Liêu DH23KTR01

28 237946 Âu Lâm Yến Phương 28/12/04 Sóc Trăng DH23YKH07

29 226503 Võ Hoàng Phương 21/08/2003 An Giang DH22LOG01

30 238228 Trương Huỳnh Tố Quyên 16/11/05 Sóc Trăng DH23YKH07

31 222656 Trần Ngọc Tài 21/12/2004 Cần Thơ DH23TCN02

32 224715 Nguyễn Duy Tân 08/03/2003 Cần Thơ DH22KQT01

33 236204 Nguyễn Ngọc Thảo 06/11/2005 Sóc Trăng DH23NNA03

34 225447 Trần Lan Thi 20/07/2004 Hậu Giang DH22LOG01

35 238150 Trần Quốc Thịnh 11/10/2005 Sóc Trăng DH23YKH07

36 223821 Nguyễn Thị Minh Thư 17/06/2004 Hậu Giang DH22KQT01

37 238035 Võ Thị Minh Thư 24/03/05 Đồng Tháp DH23YKH07

38 223118 Châu Chí Tuấn 09/12/2004 Bạc Liêu DH22LOG01

39 235085 Trần Thảo Vy 30/11/2005 Hậu Giang DH23TCN02

40 232612 Trần Thúy Vy 13/10/2005 Tiền Giang DH23TCN01

41 224051 Trương Tường Vy 19/01/2004 Kiên Giang DH22KQT02

42 236500 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 24/04/2005 An Giang DH23NNA03
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